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	BỘ QUỐC PHÒNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
Số             /BC-BQP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026



	DỰ THẢO


BÁO CÁO
[bookmark: _Hlk239941051]Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ


Thực hiện nhiệm vụ được giao trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, Bộ Quốc phòng đã tổ chức triển khai rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nội dung dự thảo.
Quá trình rà soát được tiến hành trên cơ sở nghiên cứu toàn diện hồ sơ dự thảo Nghị định, các tài liệu khảo sát, thống kê, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, báo cáo tình hình thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, trợ cấp xuất ngũ một lần của hạ sĩ quan, binh sĩ khi phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và ý kiến tham gia của các Bộ có liên quan. Đồng thời, việc rà soát được thực hiện thông qua đối chiếu trực tiếp giữa các quy định trong dự thảo Nghị định với hệ thống các văn bản của Đảng, pháp luật hiện hành về chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang.
Trong quá trình thực hiện, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị trong Quân đội để tổng hợp thông tin, đánh giá thực tiễn, bảo đảm việc rà soát được tiến hành khách quan, toàn diện, có căn cứ và sát với yêu cầu thực tiễn quản lý, sử dụng lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Rà soát nhằm đánh giá sự phù hợp của dự thảo Nghị định với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời, bảo đảm các quy định của dự thảo Nghị định phù hợp với thực tiễn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương Quân đội và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn (Công văn số 8855/VPCP-KGVX ngày 27/8/2026 của Văn phòng Chính phủ).
Việc rà soát đồng thời nhằm xác định rõ những quy định hiện hành cần sửa đổi, bổ sung để khắc phục bất cập, nâng mức hưởng một số chế độ, bổ sung chế độ đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ và cập nhật các quy định liên quan đến tổ chức thực hiện, phù hợp với pháp luật hiện hành.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
Phạm vi rà soát là toàn bộ dự thảo Nghị định gồm 06 Điều, tập trung vào các nội dung:
Chế độ trợ cấp đối với thân nhân khi hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết;
Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân và gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, trợ cấp tạo việc làm và chế độ cấp tiền tàu xe, phụ cấp lưu trú;
Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ;
Các quy định về tên bộ, ngành, cơ quan bảo hiểm xã hội và điều khoản thi hành.
Đối tượng rà soát gồm các văn bản của Đảng; Hiến pháp, Luật Nghĩa vụ quân sự và các luật có liên quan; các nghị định, thông tư hiện hành quy định hoặc có liên quan đến chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến nội dung dự thảo.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định
Qua rà soát các văn bản của Đảng có liên quan, nhất là các chủ trương về xây dựng Quân đội nhân dân, thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với lực lượng vũ trang và cải cách chính sách tiền lương, có thể thấy các nội dung của dự thảo Nghị định phù hợp với định hướng chung của Đảng.
Các chủ trương của Đảng có liên quan tập trung vào yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang, chính sách hậu phương Quân đội; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của người thực hiện nghĩa vụ quân sự và thân nhân.
Đồng thời, các chủ trương về cải cách chính sách tiền lương, trợ cấp và yêu cầu rà soát, hoàn thiện các chính sách gắn với mức lương cơ sở là cơ sở để nghiên cứu, điều chỉnh các mức trợ cấp đang quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.
Dự thảo Nghị định đã cụ thể hóa các định hướng nêu trên thông qua việc bổ sung trợ cấp đối với thân nhân khi hạ sĩ quan, binh sĩ hy sinh, từ trần hoặc được Tòa án tuyên bố là đã chết; bổ sung trường hợp gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo, có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc bệnh cần chữa trị dài ngày; điều chỉnh mức trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân; điều chỉnh trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm và một số chính sách hỗ trợ hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ.
Qua rà soát, chưa phát hiện nội dung của dự thảo Nghị định trái hoặc không phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan. Các nội dung cần thể chế hóa đã được thể hiện trong dự thảo Nghị định và được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định
Qua rà soát Hiến pháp và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, dự thảo Nghị định có cơ sở pháp lý trực tiếp là Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân; đồng thời, kế thừa, sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.
Luật Nghĩa vụ quân sự quy định thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng trợ cấp khó khăn; con đẻ, con nuôi hợp pháp được miễn, giảm học phí; trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm, tiền tàu xe, phụ cấp đi đường. Chính phủ được giao quy định chi tiết các chế độ này.
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các mức hưởng và phương thức thực hiện trên cơ sở các quy định nêu trên, không làm thay đổi đối tượng thụ hưởng theo hướng trái với Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ để phù hợp với thực tiễn.
[bookmark: _Hlk241932250]Đối với Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, dự thảo kế thừa các chế độ đang thực hiện, đồng thời điều chỉnh mức trợ cấp từ 3.000.000 đồng lên 10.000.000 đồng đối với trường hợp nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; từ 500.000 đồng lên 2.000.000 đồng đối với trường hợp thân nhân ốm đau, điều trị; từ 2.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng/người đối với trường hợp thân nhân hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết; đồng thời, bổ sung trợ cấp một lần bằng 24 lần mức lương cơ sở đối với đại diện thân nhân trong trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc được Tòa án tuyên bố là đã chết; bổ sung trường hợp gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc bệnh cần chữa trị dài ngày, hoặc trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết được hưởng mức 10.000.000 đồng. 
Đối với chế độ khi xuất ngũ, dự thảo điều chỉnh mức trợ cấp xuất ngũ một lần từ 02 lần lên 05 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ; điều chỉnh trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và trợ cấp tạo việc làm; đồng thời quy định việc tổ chức gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ và chế độ cấp tiền tàu xe, phụ cấp lưu trú.
Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, việc dẫn chiếu Nghị định số 338/2025/NĐ-CP bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.
Đối với chính sách miễn, giảm học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, dự thảo tiếp tục khẳng định việc thực hiện theo pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí, bảo đảm đồng bộ với Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
Đối với các nội dung cập nhật tên bộ, ngành và cơ quan bảo hiểm xã hội, dự thảo bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Nghị định số 209/2025/NĐ-CP.
Qua rà soát, chưa phát hiện quy định của dự thảo Nghị định mâu thuẫn với Hiến pháp hoặc trái với luật, nghị định hiện hành. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu là quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự, kế thừa và điều chỉnh các chế độ đang thực hiện tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Chi tiết kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất xử lý được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.
3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định
Qua rà soát các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, không xác định được điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương có quy định trực tiếp về các chế độ trợ cấp, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thân nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định.
Do đó, không có yêu cầu nội luật hóa từ điều ước quốc tế đối với các nội dung của dự thảo Nghị định. Các quy định của dự thảo không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
4. Phụ lục
Kèm theo Báo cáo này là Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định.
Đánh giá chung: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP có cơ sở chính trị, pháp lý; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật hiện hành; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn thực hiện chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân. Qua rà soát, chưa phát hiện nội dung cần loại bỏ hoặc xử lý do mâu thuẫn với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật hoặc điều ước quốc tế có liên quan./.
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